
UBND TỈNH KON TUM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-CĐKT Kon Tum, ngày 06 tháng 8 năm 2024 

               

QUYẾT ĐỊNH 

 công nhận cơ sở thực hành và thực tập các ngành, nghề đào tạo, 

năm học 2024 - 2025 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Kon Tum thành Trường Cao đẳng Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường 

Trung cấp Y tế Kon Tum, Trường Trung cấp nghề Kon Tum thành Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-CĐKT ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Cao đẳng Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-CĐKT ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kon Tum về việc ban hành Quy định thực hành và thực 

tập trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Khởi 

nghiệp và Hỗ trợ doanh nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Công nhận cơ sở thực hành và thực tập các ngành, nghề đào tạo, 

năm học 2024 - 2025, gồm có 237 cơ sở, có danh sách tại Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Trường và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Các cơ sở thực hành và thực tập (p/h); 

- Lãnh đạo Trường; 

- Đăng Website Trường; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Khải 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC HÀNH VÀ THỰC TẬP CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO  TẠO, NĂM HỌC 2024-2025 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

TT Tên cơ sở Địa chỉ liên hệ Phân loại cơ sở1 Địa chỉ email Số điện thoại 
Người đại 

diện 

I. KHOA KINH TẾ VÀ NÔNG LÂM 

1 
Sở NN&PTNT Tỉnh Kon 

Tum 

Số 508 Duy Tân - TP Kon Tum 

- tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

tanliemkontum@mail

.com 
02603912096 

Nguyễn 

Tấn Liêm 

2 
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ Thực vật 

Số 268 Phan Đình Phùng, TP 

Kon Tum- tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

vuvandankt@gmail.c

om 
0913433479 

Vũ Văn 

Đãn 

3 
Chi cục Phát triển nông 

thôn 

Nguyễn Sơn, Quang Trung, 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

hungmocmien@g 

mail.com 
0905237972 

Nguyễn 

Văn Năm 

4 Chi Cục Kiểm Lâm 
Số 806 Phan Đình Phùng, TP 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

longnamklkt@gmail.c

om 

0352089999 

0903522117 

Võ Sỹ 

Chung 

Nguyễn 

Văn Nam 

5 Trung tâm Khuyến Nông 
Số 37 Trần Hưng Đạo, TP Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
pktknkt@gmail.com 0913442140 

Đặng Văn 

Tuấn 

6 
Ban quản lý Rừng phòng 

hộ Đăk Glei 

Xã Đắk Nhoong, huyện Đắk 

Glei, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 

0909090059 

0973388777 

Hồ Tấn 

Hoàng 

Nguyễn 

Trọng Nhất 

7 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Đăk Hà 

Thôn 1, Đăk HRing, Đăk Hà, 

Kon Tum. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0928237799 

Nguyễn 

Văn Nhẫn 

8 
Ban quản lý rừng phòng 

hộ Tu Mơ Rông 

Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ 

Rông, Kon Tum. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0905112686 

Trần Văn 

Tuất 

9 Ban quản lý rừng phòng 

hộ Kon Rẫy 

Thôn 9, Đăk Ruồng, Kon Rẫy, 

Kon Tum. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

bqlrphKonraykontum

@gmail.com 
0905025992 

Trần Ngọc 

Trường 

                                                           
1 Bao gồm: Cơ sở thực hành hoặc cơ sở thực tập hoặc cơ sở vừa thực hành vừa thực tập. 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ liên hệ Phân loại cơ sở1 Địa chỉ email Số điện thoại 
Người đại 

diện 

Thịnh 

10 
Ban quản lý Khu BTTN 

Ngọc Linh 

Tỉnh lộ 673, Xã Đắk Man, 

huyện Đắk Glei, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

kbttnngoclinhkont 

um@gmail.com 
0905281254 

Đinh Ngọc 

Thanh 

11 
Ban quản lý rừng Đặc 

dụng Đăk Uy 
Xã Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0914157909 

Lương Văn 

Phường 

12 
Ban quản lý Vườn Quốc 

gia Chư Mom Ray 

Thôn 3, Thị trấn Sa Thầy - Thị 

trấn Sa Thầy - Sa Thầy 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0905131208 

Đào Xuân 

Thủy 

13 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Đăk Glei 

Thôn 14B, Xã Đăk Pék, Huyện 

Đắk Glei, KT 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0905055799 

Phan Ấn 

Quốc 

14 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Ngọc Hồi 

Tổ dân phố 3, Thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0903531456 

Phạm Hữu 

Đức 

15 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Sa Thầy 

Thôn I, Thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0905178954 

Nguyễn 

Văn Tuyên 

16 
Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Đăk Tô 

Số 326 Hùng Vương, Thị trấn 

Đắk Tô, Huyện ĐăkTô, tỉnh 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Hoangchat293@gmail.

com 

0968155665 

0357117777 

Nguyễn 

Thành 

Chung 

Hoàng Văn 

Chất 

17 
Công Ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Kon Rẫy 

Quốc lộ 24, Đăk ruồng, Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

congtykonray@g 

mail.com 

0905216845 

0949671369 

Nguyễn 

Văn Quí 

18 
Công Ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp IAH'Drai 

Thôn 7, Xã Ia Tơi, huyện Ia 

H'Drai, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0905178119 

Ngô Văn 

Hải 

19 
UBND Xã Ngọk Lây, 

Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Kô Xia 2, xã Ngọk 

Lây, Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0974035777 

Đặng Quốc 

Dũng 

20 
UBND xã Đăk Na, huyện 

Tu Mơ Rông 

Xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

buivanvien.tmr@gma

il.com 
0328011179 

Bùi Văn 

Viên 

21 
UBND xã Tê Xăng, 

huyện Tu Mơ Rông 

Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0978937379 A Đe 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ liên hệ Phân loại cơ sở1 Địa chỉ email Số điện thoại 
Người đại 

diện 

22 
UBND xã Ngọc Yêu, 

huyện Tu Mơ Rông 

Xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trongnghia1610 

@gmail.com 
0978033035 

Lê Văn 

Hoàng 

23 
UBND xã Măng Bút, 

huyện Kon Plong 

Xã Măng Bút, huyện Kon 

Plong, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02606551999 

Nguyễn 

Trọng Sơn 

24 
UBND xã Đăk Blô, 

huyện Đăk Glei 

Xã Đăk Blô, huyện ĐăkGlei, 

tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bloongphon@gm 

ail.com 

0984437636 

0978552768 

Lê Văn 

Vinh 

A Phôn 

25 Hạt kiểm lâm Sa Thầy 
Thôn 1, Thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0903507070 

Võ Minh 

Văn 

26 
Hạt Kiểm lâm huyện Kon 

Rẫy 

Thôn 1, Thị trấn Đăk Rve, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0906542789 

Nguyễn 

Ngọc 

Chiến 

27 
Hạt Kiểm lâm huyện Đăk 

Glei 

Thôn 16/5 TT Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0905127745 

Nguyễn 

Phúc 

28 
Hạt Kiểm lâm huyện Kon 

Plông 

Xã Đăk Long, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 

 

0982825184 

 

Bùi Quốc 

Đổng 

29 
Hạt Kiểm lâm huyện Tu 

Mơ Rông 

Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0903527333 

Trịnh Xuân 

Long 

30 
Hạt Kiểm lâm huyện Đăk 

Tô 

Số 165 Hùng Vương, Thị trấn 

Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0914326064 

Trương 

Văn Lên 

31 
Hạt Kiểm lâm huyện 

Ngọc Hồi 

Số 71 Hùng Vương - Thị trấn 

PleiKần, Huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0914096393 

Ngô Trí 

Nam 

32 
Công ty TNHH Nông 

nghiệp sạch Tây Nguyên 

Văn phòng Ban điều hành dự án 

Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện 

Kon Rẫy, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0868293511  

33 
Trạm Khuyến nông TP. 

Kon Tum 

Phương Trường Chinh, TP. Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603958313 

Nguyễn 

Châu 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ liên hệ Phân loại cơ sở1 Địa chỉ email Số điện thoại 
Người đại 

diện 

34 
Phòng Kinh tế TP. Kon 

Tum 

Đường qui hoạch, phường 

Quang Trung, TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0603863516 

Nguyễn 

Văn Nam 

35 
Công  ty TNHHMTV 

Cao su Kon Tum 

Số 639, Phan Đình Phùng, 

phường Duy Tân, TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Koruco@gmail.com 02603862223  

36 Công ty cà phê Đăk Uy 
Số 92 Thôn Thống Nhất, Xã Hà 

Mòn, huyện Đăk Hà, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Dauy1.@gmail.com 02603922045 

Nguyễn 

Cao Biền 

37 
Công ty cổ phần cao su 

Sa Thầy 

Số nhà 380 Phan Đình Phùng, 

Phường Ngô Mây, thành phố 

Kon Tum,tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

 

caosusathay@gm 

ail.com 

02603916728 
Đỗ Thanh 

Nam 

38 Công ty An Thịnh Phát 
Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
info@aptrubber.c om 02606502345 

Đồng 

Quang 

Thành 

39 
Ban quản lý khu 

NNƯDCNC Măng Đen 

Thị trấn Măng đen, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
bqlkhunongnghiepmangd

en@gmail.com 0603848999 
Phạm 

Thanh 

40 

Trạm Khuyến nông và 

Dịch vụ kỹ thuật NLN 

Đăk Hà 

Khối 1, Thị trấn Đăk Hà, huyện 

Đắk Hà, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0603822050 

Bùi Văn 

Vượng 

41 
Trung tâm KN-KC Đăk 

Tô 

Khối 8, Thị trấn Đăk Tô, huyện 

Đắk Tô, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603831213 

Lê Thành 

Thọ 

42 
Trạm Khuyến nông Sa 

Thầy 

Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603821244 

Tạ Thị 

Diệu 

43 
Phòng Nông nghiệp &  

PTNT huyện Ngọc Hồi 

Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603832147 

Đỗ Thanh 

Hải 

44 

Trạm Khuyến nông và 

Dịch vụ nông lâm nghiệp 

huyện Đắk Glei 

Thị trấn Đăk Glei, huyện Đắk 

Glei, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603834152 

Nguyễn 

Văn Thảo 

45 
Phòng NN&PTNT 

huyện Kon Rẫy 

Thị trấn   Đăk  Rờ  Ve, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603824189 

Võ Văn 

Lương 

46 Phòng  NN&PTNT Xã Đăk Long, Thị trấn Măng Cơ sở vừa thực  02603848006 Dương 

mailto:bqlkhunongnghiepmangden@gmail.com
mailto:bqlkhunongnghiepmangden@gmail.com
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TT Tên cơ sở Địa chỉ liên hệ Phân loại cơ sở1 Địa chỉ email Số điện thoại 
Người đại 

diện 

huyện Kon Plông Đen, huện Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum 

hành vừa thực tập Anh Hùng 

47 

Trạm Khuyến nông và 

Dịch vụ Nông Lâm 

nghiệp huyện Tu Mơ 

Rông 

Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603503382 

Dương 

Thái Khoa 

48 
Cty TNHHMTV Cà phê 

731 

Số 35 Quang Trung, Thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

vinacafe731@yah 

oo.com.vn 
02603822122 

Phạm Văn 

Sớm 

49 
Cty TNHHMTV Cà phê 

704 

Tổ 12, TT. Đăk Hà, huyện Đăk 

Hà, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603822131 

Nguyễn 

Văn Bể 

50 
HTX Bắc Tây Nguyên 

Farm 

Thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

htxbactaynguyenf 

arm@gmail.com 
0969279959 

Bùi Thị 

Thuý 

51 

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Nguyễn Huy 

Hùng 

Số nhà 472, Đường Hùng 

Vương, Thị trấn Đăk Hà, Huyện 

Đák Hà, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0603822161 

Phạm Thị 

Tuyết 

52 
Trung tâm giống gia súc 

Biển Hồ Gia Lai 

Số 80 Lữ Gia - P. Yên Thế - TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

phongKT.NV@g 

mail.com 
0902540219 

Anh 

Thương 

53 
Trung tâm giống gia súc 

Ia Khươi Gia Lai 

Xã IaKhươi - Huyện Chưpal - 

tỉnh Gia Lai 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

thuongttgvngl@g 

mail.com 
0902540219 

Anh 

Thương 

54 

Trại Chăn nuôi Khắc 

Mạnh huyện Ngọc Hồi - 

Tỉnh Kon Tum 

Nguyễn Khắc Mạnh - huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trang trại tư nhân 

không có địa chỉ mail 
0973075770 

Nguyễn 

Khắc 

Mạnh 

55 
Trại Chăn nuôi Lê Văn 

Khắc - Gia Lai 

Trại Chăn nuôi Lê Văn Khắc – 

tỉnh Gia Lai 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trang trại tư nhân 

không có địa chỉ mail 
0839200111 

Lê Văn 

Khắc 

56 

Trung Tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp Huyện   

Đăk Hà – Kon Tum 

Huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum 
Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trungtamdvnn.da 

kha@gmai.com 
0931637568 

Lê Văn 

Thảo 

57 Trung Tâm Dịch vụ Huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Cơ sở vừa thực Trungtamdvnn.ng 0976208059 Anh Nhã 
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Nông nghiệp Huyện 

Ngọc Hồi - Kon Tum 

Tum hành vừa thực tập ochoi@gmai.com 

58 

Trung Tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp Huyện Sa 

Thầy - Kon Tum 

Huyện Sa Thầy - tỉnh Kon Tum 
Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trungtamdvnn.sat 

hay@gmai.com 
0948869009 Cô Luyến 

59 

Trung Tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp Huyện 

IaH’drai - Kon Tum 

Thôn 1 - Xã Ya Tơi – huyện Ia 

H’Drai, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trungtamdvnn.iah 

drai@gmai.com 
0906466679 

Nguyễn 

Minh Thu 

60 
Chi cục Chăn nuôi - Thú 

y Kon Tum 

Số 38 Ng. Văn Trỗi, phường 

Thống Nhất, TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

pnhieu.snn@kont 

um.gov.vn 
0260361314 

Phạm 

Ngọc Hiếu 

61 
Trung Tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp TP. Pleiku 

14 Nguyễn Trường Tộ - TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trungtamdvnn.gl. 

@gmail.com 
0933885368 

Nguyễn 

Văn Khôi 

62 
UNND Xã Vinh Quang - 

TP. Kon Tum 

UBND Xã - Thôn 2 Phương 

Quý – TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

xavinhquangkontu 

m@gmail.com 

0260628656 

7 

Nông 

Hồng 

Công 

63 
UBND Xã Hòa Bình - 

TP. Kon Tum 

UBND Xã Hòa Bình - TP Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

ubndhoabinh.kt@ 

gmail.com 
0905713112 

Nguyễn 

Văn Hậu 

64 
UBND Xã Ya Chim - TP. 

Kon Tum 

Thôn Nghĩa An - xã Ya Chim - 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

quochungiachim 

@gmail.com 
0905672673 

Nguyễn 

Quốc 

Hưng 

65 
Trang trại chăn nuôi Nga 

Nhị - Gia Lai 

Phường Trà Bá - TP Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trang trại tư nhân 

không có địa chỉ mail 
0942403069 

Nguyễn 

Văn Nhị 

66 
UBND Huyện Chư Sê - 

Tỉnh Gia Lai 

761 Đường Hùng Vương- 

huyện Chư Sê - tỉnh Gia Lai 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02693851781  

67 

Trung Tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện Kon 

Plông - Kon Tum 

Huyện Konplông, tỉnh Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trungtamdvnn.konplo

ng@gmai.co m 
0973036479 Anh Vinh 

68 
Trung Tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp Huyện Đăk 

Số 243 Đường Hùng Vương – 

Thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trungtamdvnn.dakto

@gmai.com 
0398793145 Anh Quang 

mailto:Trungtamdvnn.dakto@gmai.com
mailto:Trungtamdvnn.dakto@gmai.com
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TT Tên cơ sở Địa chỉ liên hệ Phân loại cơ sở1 Địa chỉ email Số điện thoại 
Người đại 

diện 

Tô - Kon Tum 

69 

Trung Tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp Huyện 

Tumơrông -  Kon Tum 

xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tun 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trungtamdvnn.tumor

ong@gmai.com 
0987907312 

Nguyễn 

Văn Tùng 

70 

Trung Tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp Huyện Kon 

Rẫy - Kon Tum 

Thôn 10, Xã Đắk Ruồng, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trungtamdvnn.ko 

nray@gmai.com 
02603824104 Anh Bắc 

71 

Trung Tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp TP. Kon 

Tum 

Đường Nguyễn Sơn - TP. Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trungtamdvnn.ko 

ntum@gmai.com 
0982367284 

Trần Thị 

Thúy 

72 
Doanh nghiệp tư nhân 

Tá Tiến 

Số 372 Đường Hùng Vương – 

Thị trấn Đăk Hà - Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Trang trại tư nhân 

không có địa chỉ mail 
0914099957 

Nguyễn 

Hữu Tá 

73 

Trang trại Chăn nuôi 

Công Ty Green Feed 

Hòa Khương - Hòa Vang 

- Đà Nẵng 

Hòa Vang - Đà Nẵng 
Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Trang trại tư 0911934316 Bác Thông 

74 
Phòng Khám Thú Y 

Tispet 

Số 16 Huỳnh Thị Đào, Phường 

Nhơn Bình – Quy Nhơn 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Banhthung94@g 

mail.com 
0902591568 

Hà Văn 

Thơ 

75 
Công Ty TNHH Emivest 

Feedmill Việt Nam 

Tầng 3 tòa nhà Đại Dũng - 92 

Nguyễn Hữu Cảnh – phường 

22-Quận Bình Thạnh -TP. HCM 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Emivest.vietnam@gm

ail.com 
0907900116 

Anh Đạo 

phòng 

nhân sự 

76 
Công ty Bò sữa Công 

nghệ cao Kon Tum 

325 Lê Hồng Phong, Phường 

Quyết Thắng, Thành phố Kon 

Tum, Tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

 

Hau.ns@thmilk.v n 
0986442349 

Nguyễn Sỹ 

Hậu 

77 
Trang trại chăn nuôi, 

công ty TNHH Thái Hoà 

Thôn 2, xã Hoà Bình, tỉnh Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0972807977 

Lê Minh 

Nhân 

78 
Trang trại Chăn nuôi 

Nguyễn Thao 

Đăk Nông, Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0963275216 

Nguyễn 

Ngọc Tài 

mailto:Trungtamdvnn.tumorong@gmai.com
mailto:Trungtamdvnn.tumorong@gmai.com
mailto:Emivest.vietnam@gmail.com
mailto:Emivest.vietnam@gmail.com
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79 
Trang trại Chăn nuôi 

Nguyễn Ngọc 

Thôn 5, Tân Cảnh, Đăk Tô, tỉnh   

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0385856250 

Nguyễn 

Văn Ngọc 

80 
Trang trại Chăn nuôi 

Quốc 
Thị thấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0962626330 

Nguyễn 

Văn Quốc 

81 
Phòng khám Thú y Hoà 

Nhân 

Hùng Vương, thành phố Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0976860436 

Võ Thị 

Bảo Nhân 

82 
Công ty TNHH Nasaco 

Việt Nam 

Lô mr6-6-KCN Phú Tài- Quy 

nhơn-Bình Định 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Lamthanhduoc.ve 

t@gmail.com 
0965888232 

Lâm Thành 

Được 

83 Trung tâm Khuyến Nông 
Số 37 Trần Hưng Đạo, TP Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
pktknkt@gmailcom 0913442140 

Đặng Văn 

Tuấn 

84 
Công ty TNHH MTV 

Innovgreen Kon Tum 

Số 86/1 Trần Hưng Đạo, P 

Thống nhất, TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603913134 

Ông LI 

JIAN 

85 

Công ty TNHH MTV 

Nguyên liệu giấy Miền 

Nam 

Số 377 Phan Đình Phùng, TP 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

congtynguyenlieugiay

miennam@g mailcom 
02606862412 

Tô Hữu 

Chân 

86 

Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp Trường Hải 

(THAGRICO) 

Tầng 19, Toà nhà SOFIC, 10 

Mai Chí Thọ, P Thủ Thiêm, 

Quận 2, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0933800999 

Tổng GĐ 

Trần Bảo 

Sơn 

87 
CT DL Sinh thái Miền 

cao 

Số nhà 15, Đường Hồ Tùng 

Mậu, Phường Thắng Lợi, Thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603912788 

Nguyễn Đô 

Huynh 

88 

Công ty TNHH Du lịch 

Quốc tế Hải Vân Kon 

Tum 

Số 337 Bà Triệu, TP. Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603919139 

Huỳnh Thị 

Mỹ Thu 

89 
CT TNHH MTV DL 

Măng Đen Đại Ngàn 

Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0979 09 5427 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trang 
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Người đại 

diện 

90 

CT TNHH  MTV Du 

lịch và Thương mại 

Đông Dương Travel 

Số nhà 24, Đường Võ Văn 

Dũng, Phường Quang Trung, 

Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0914031366 

Nguyễn 

Văn Thọ 

91 

Công ty TNHH MTV 

Du lịch Ngọc Linh Kon 

Tum 

Số nhà 08, Đường Phan Văn Trị, 

Phường Trường Chinh, Thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0948157444 

Nguyễn 

Ngọc Long 

92 

Công ty TNHH MTV du 

lịch Thảo Nguyên Việt 

Travel 

Số nhà 60, Đường Lê Lai, 

Phường Trường Chinh, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

dulichthaonguyenviet

@gmail.com 
02603552979 

La Tiến 

Mạnh 

93 Làng hồ Tourist 

Số 18 Bắc Kạn, Phường Thắng 

Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0933082198 

Đặng Thị 

Thúy Kiều 

94 Bảo tàng tỉnh Kon Tum 
Quyết Thắng, Thành phố Kon 

Tum, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

baotangkontum@yah

oo.com 
02603590670 

Đỗ Thị 

Thanh 

Thủy 

95 Khách sạn Bắc Hương 
Số 196 Trần Hưng Đạo, phường 

Thắng Lợi, TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

hotelbachuong@yaho

o.com.vn 
0935911889 

Nguyễn 

Thị Hiền 

96 Khách sạn Hồng My 
Số 43 Ngô Quyền, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 

02603703456 

– 0984 149 

118 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Liên 

97 
Khách sạn Kơ Nia 

KonKlor 

Số 14A Bắc Cạn, phường Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

KoniaKonklor@gmail

.com 

0346813597-

0352868773 

Trần Văn 

Đức 

98 Khách sạn Kon Klor 

Số 38 Bắc Kạn, thôn Kon Klor, 

phường Thắng Lợi, Tp. Kon 

Tum, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0260.861555 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Liễu 

99 
Khách sạn HNAM 

HANG NGEH 

Số 16A Nguyễn Trãi, Phường 

Thống Nhất, TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
hnam@gmail.com 

0260.3885.25

9 

Bùi Thị 

Mai Quyên 

mailto:dulichthaonguyenviet@gmail.com
mailto:dulichthaonguyenviet@gmail.com
mailto:baotangkontum@yahoo.com
mailto:baotangkontum@yahoo.com
mailto:hotelbachuong@yahoo.com.vn
mailto:hotelbachuong@yahoo.com.vn
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100 
Công ty Cổ phần Samten 

Hills Đà Lạt 
Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Du lịch 077331777 

Nguyễn 

Thanh Lâm 

101 
Công ty TNHH Chăn 

nuôi Hòa Phước 

Tổ 2, ấp Đồng Dầu, xã Minh 

Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0903.900.434 

Nguyễn 

Văn Khánh 

102 
Công ty Cổ phần 

GreenFeed Việt Nam 

Xã Nhựt Chánh, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0972.464.777 

Lê Văn 

Khanh 

103 

Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp Trường Hải 

(ThaCo Agri) 

Khu liên hợp Koun Mom, tỉnh 

Ratanakiri, Vương quốc 

Campuchia. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 

0933.805.216 

0968.793.469 

Anh 

Trinh:  

Chị Linh 

104 

Công ty Cổ phần Vingin, 

hệ thống sâm Ngọc Linh 

Kon Tum K5 

304 Trần Hưng Đạo, P Quyết 

Thắng, Thành phố Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0912224639 A Thuyết  

105 

Công ty TNHH Đầu tư 

và Xây dựng Phú Lộc 

Thịnh 

Thôn 14A - Xã Đăk Pet - huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0962821379 

Nguyễn 

Tuấn Anh 

Bùi Đức 

Linh 

106 
Công ty CP Thép Hòa 

Phát Dung Quất 

Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 

0385.515.957 

Zalo0932.935

.179 

Anh Vũ 

 

107 
Cty TNHH MTV Phúc 

Lợi 

Số 408 Đường Duy Tân, TP 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 '0982146168 Vũ Thị Phê 

108 
Công Ty TNHH Dược 

liệu Ngọc Linh Kon Tum 

Số 101 Trần Văn Ơn - TP Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 '0905196703 

Nguyễn 

Thị Quyên 

109 
Công ty CPTMSXDV 

Lâm Thịnh 

Số 130 Hùng Vương, Đak Tô, 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 '0982669297 

Hồ Thị 

Kim Oanh 

110 
Công ty CP Thực phẩm 

sạch HFC 
Số 386 Trần Phú, TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 '0373254629 

Nguyễn 

Thị Hưởng 

II. KHOA CÁC KHOA HỌC CƠ BẢN     

https://www.google.com/maps/place/Nh%E1%BB%B1t+Ch%C3%A1nh,+B%E1%BA%BFn+L%E1%BB%A9c,+Long+An,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.6151535,106.4456138,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x310acbed3b95b15f:0x3da76abe1caf30a!8m2!3d10.6111431!4d106.470036
https://www.google.com/maps/place/Nh%E1%BB%B1t+Ch%C3%A1nh,+B%E1%BA%BFn+L%E1%BB%A9c,+Long+An,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.6151535,106.4456138,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x310acbed3b95b15f:0x3da76abe1caf30a!8m2!3d10.6111431!4d106.470036
https://masothue.com/Search/?q=NGUY%E1%BB%84N+TU%E1%BA%A4N+ANHB%C3%99I+%C4%90%E1%BB%A8C+LINH+++&type=legalName
https://masothue.com/Search/?q=NGUY%E1%BB%84N+TU%E1%BA%A4N+ANHB%C3%99I+%C4%90%E1%BB%A8C+LINH+++&type=legalName
https://masothue.com/Search/?q=NGUY%E1%BB%84N+TU%E1%BA%A4N+ANHB%C3%99I+%C4%90%E1%BB%A8C+LINH+++&type=legalName
https://masothue.com/Search/?q=NGUY%E1%BB%84N+TU%E1%BA%A4N+ANHB%C3%99I+%C4%90%E1%BB%A8C+LINH+++&type=legalName
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TT Tên cơ sở Địa chỉ liên hệ Phân loại cơ sở1 Địa chỉ email Số điện thoại 
Người đại 

diện 

111 

Trung tâm Bảo trợ và 

Công tác xã hội tỉnh Kon 

Tum 

Số 01 Phan Văn Bảy, phường 

Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

congtacxahoikt@ 

gmailcom 
0905951333 

Nguyễn 

Thị Lan 

112 Hội chữ thập đỏ tỉnh 
Số 846 Phan Đình Phùng, TP. 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

ctdkontum@gmailco

m 
02603862343 

Đàm Thị 

Trang 

113 Tỉnh đoàn Kon Tum 

Số 29 Nguyễn Viết Xuân, 

phường Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở thực tập 
tuyengiaothanhnien@

gmailcom 
02603865724 

Bùi Quang 

Huy 

114 Thành đoàn Kon Tum 
Số 251 Trần Hưng Đạo, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

bchthanhdoankontum

@gmailcom 
0905028492 

Đỗ Thị 

Hồng Hạnh 

115 
UBND xã Đăk Sao - Tu 

Mơ Rông - Kon Tum 

Xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

ubnd.tumorong@kont

um.gov.vn 
02603934022 A Hòa 

116 
UBND xã Đak Nhoong - 

Đăklei- Kon Tum 

UBND xã Đak Nhoong, huỵện 

Đăklei, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

ubnd.dakglei@kontu

m.gov.vn 
02603833105 A Nhập 

117 
UBND xã Đăk Tờ Kan - 

Tu mơ rông - Kon Tum 

UBND xã Đăk Tờ Kan, huyện 

Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

ubnd.tumorong@kont

um.gov.vn 
02603934022 

Hoàng 

Xuân 

Thắng 

118 
UBND xã Đăk Choong - 

ĐăkGlei- Kon Tum 

xã Đăk Choong, huyện 

ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

ubnd.dakglei@kontu

m.gov.vn 
02603833105 

Đỗ Đăng 

Dự 

119 
UBND xã Ngọc Tụ - Đăk 

Tô - Kon Tum 

Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

ubnddakto-

kontum@chinhphu.vn 
02603831209 

Huỳnh 

Hữu Phước 

120 
UBND xã Đăk Ang - 

Ngọc Hồi - Kon Tum 

Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

eduportal@viettel.co

m.vn 
0987654321  

121 

UBND Phường Trường 

Chinh - TP. Kon Tum - 

Kon Tum 

Số 03, đường Nơ Trang Long, 

Tổ 5, phường Trường Chinh, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Cơ sở thực tập 
ubndptchinh.tph-

kontum@chinhphu.vn 
02603910366  

122 
UBND xã Văn Lem, Đăk 

Tô, Kon Tum 

Thôn Tê Rông, xã Văn Lem, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

Ubnddakto-

kontum@chinhphuvn 
02603831209 

Nguyễn 

Thị Hồng 

mailto:um@gmail.com
mailto:um@gmail.com
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TT Tên cơ sở Địa chỉ liên hệ Phân loại cơ sở1 Địa chỉ email Số điện thoại 
Người đại 

diện 

123 
UBND xã Măng Bút, 

Kon Plông, Kon Tum 

Xã Măng Bút, huyện Kon 

Plong, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập  02606551999 

Nguyễn 

Trọng Sơn 

124 
UBND xã Đăk Long, 

Đăk Hà, Kon Tum 

Thôn Pacheng, xã Đăk Long, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

ubndxadaklong@gma

il.com 
02606508112  

125 

UBND Phường Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, Kon 

Tum 

Số 175 Ba Đình, phường Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Cơ sở thực tập 
vanphongphươngthan

gloikt@gmail.com 
02603864347 

Phan Ngọc 

Định 

126 

UBND Phường Quang 

Trung, TP. Kon Tum, 

Kon Tum 

Số 804 đường Phan Đình 

Phùng, phường Quang Trung, 

TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở thực tập 
ubndphuongquangtru

ngkt@gmail.com 
02603867169  

127 

UBND 

xãNgọc Réo, Đăk Hà, K

on Tum 

Xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập    

128 
UBND xã Đăk Trăm, 

Đăk Tô, Kon Tum 

Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập    

129 
UBND phường Thống 

Nhất, TP Kon Tum 

 Số 509 Nguyễn Huệ, phường 

Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Cơ sở thực tập 
ubndphuongthongnha

t@gmail.com 
0393128152 

Trần Thị 

Khánh Vân 

130 

Công ty Cổ phần nông 

nghiệp Trường Hải 

(Thaco Agri) 

Số 15 Trường Chinh, P.Phù 

Đổng, TP. PleiKu, tỉnh Gia Lai 
Cơ sở thực tập  0968793469 

Phan Thị 

Thùy Linh 

131 

UBND xã Đăk Tơ Kan, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum                                    

xã Đăk Tơ Kan, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum                        
Cơ sở thực tập 

ubxadaktokan@gmail

.com. 
0969148768 

Trần 

Thanh 

Hoàng 

132 
UBND xã Rờ Kơi, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

Xã Rờ Kơi Huyện Sa Thầy Tỉnh 

Kon Tum 
Cơ sở thực tập 

ubnd.st@kontum.gov.

vn 
02603821103 

Mai Nhữ 

Nam 

133 
UBND xã Kroong, TP. 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Thôn 2, xã Kroong, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập   

Nguyễn 

Đình 

Nhiên 

https://www.google.com/search?q=ubnd+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+th%E1%BB%91ng+nh%E1%BA%A5t+Kon+Tum&source=hp&ei=VZKIYaG0LfT87_UPo5qC6A8&iflsig=ALs-wAMAAAAAYYigZenX89UMzRBTu8KvZ3gLDlhr4fGC&oq=ubnd+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+th%E1%BB%91ng+nh%E1%BA%A5t+Kon+Tum&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOggIABCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BQguEIAEOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgsILhCABBDHARDRAzoLCC4QgAQQxwEQrwE6DgguEIAEEMcBEK8BEJMCOg0ILhDHARCvARAKEJMCOgoILhDHARCvARAKOgYIABAWEB46BAgAEA06CgguEMcBEK8BEA06BggAEA0QHjoICAAQCBANEB5QAFjuJGCzJmgJcAB4A4ABmQKIAbolkgEGMy4yOS4zmAEAoAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjhspPX4of0AhV0_rsIHSONAP0Q4dUDCAc&uact=5
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134 

UBND Xã Ngọc Tụ, 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum.  

Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, 

tỉnh Kon Tum.  
Cơ sở thực tập 

ubnddakto-

kontum@chinhphu.vn 
 

Phạm 

Ngọc 

Thuận 

135 

UBND xã Măng Ri, 

huyện Tumơrông, tỉnh 

Kon Tum 

Xã Măng Ri, huyện Tu Mơ 

Rông, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực tập  0965726699  

136 
Bảo tàng-Thư viện tỉnh 

Kon Tum 

659 Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực hành 

thuvienkontum@gmai

l.com 

02603864 

361 
 

137 
Thôn Plei Trum, phường 

Ngô Mây, TP. Kon Tum 

Phường Ngô Mây, TP. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực hành  0260350597 

Nguyễn 

Ngọc Hạnh 

III. KHOA Y – DƯỢC      

138 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Kon Tum 

Số 224 Bà Triệu, Quang Trung, 

TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Benhviendakhoatinhk

ontum@gmail.com 
02603862573 

Võ Văn 

Thiện 

139 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức 

năng tỉnh Kon Tum 

Số 473 Nguyễn Huệ, phường 

Thống Nhất, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
bshaikt@gmail.com 02603864148 

Đặng Minh 

Hải 

140 
Trung tâm Y tế Thành 

phố Kon Tum 

Số 316, Duy Tân, phường Duy 

Tân, thành phố Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

trungtamytetpkt@gm

ail.com 
02603862203 

Bùi Trọng 

Trí 

141 

Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm tỉnh Kon Tum 

Số 411 Bà Triệu, TP. Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 
Cơ sở thực hành ttknkt@gmail.com 0603864636 

Nguyễn 

Ngọc Trai 

142 
Công Ty Cổ Phần Dược - 

Vật Tư Y tế Kon Tum 

Số 153, Đường Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở thực hành 
pharmeko@gmail.co

m 
0603869366 

Huỳnh Thị 

Nguyên 

Thủy 

143 

Công ty cổ phần dược 

phẩm FPT Long Châu- 

Nhà thuốc Long Châu 

132 

Số 153, Hoàng Văn Thụ, 

phường Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum 

Cơ sở thực hành 
longchaufpt@gmailco

m 
18006928 

Nguyễn 

Bạch Diệp 
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diện 

IV KHOA SƯ PHẠM      

145 
Trường Mầm non THSP 

Kon Tum 

Số 69, Lý Tự Trọng, phường 

Thống Nhất, TP.Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

c0thspkontum_kt.kont

um@moet.edu.vn 
02603861304  

146 
Trường Mầm non Hoa 

Phượng 

Hùng Vương, phường Quang 

Trung, TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

hoaphuong_ktkontum

@moet.edu.vn 
02603500852 

Phạm Thị 

Mai 

147 
Trường Mầm non Tuổi 

Thơ 

Số 03, Phan Đình Phùng, 

phường Quyết Thắng, TP. Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

c0tuoitho@kontumcit

y.edu.vn 
02603863746 

Lê Thị 

Thanh 

148 
Trường Mầm non Hoa 

Hồng 

Phường Nguyễn Trãi,TP. Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Email:  hoahong_ktko

ntum@moet.edu.vn 
02603851753 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Hằng 

149 
Trường Mầm non Thủy 

Tiên 

Số 472, Nguyễn Huệ, phường 

Thống Nhất, TP.  Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

http://thuytien.kontum

city.edu.vn 
02603862668 Lê Thị Vân 

150 
Trường Mầm non Hoa 

Anh Đào 

Số 38, Trương Hán Siêu, 

Phường Duy Tân, TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

c0duytan_kt.kontum

@moet.edu.vn 

 

02603.91115

7 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Nga 

151 
Trường mầm non Hoa 

Thạch Thảo 

Hẻm 54, Trần Hưng Đạo, Tổ 2, 

phường Thắng Lợi, TP. Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

c0thangloi_kt.kontum

@moet.edu.vn 
0935224579 

Lê Thị Mai 

Thơm 

152 
Trường Mầm non Sơn 

Ca 

Số 159, Ngô Quyền, phường 

Thống Nhất, TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

sonca_ktkontum@mo

eteduvn 

 

02603913700 

Phạm Thị 

Hồng 

Thương 

153 
Trường Mầm non 

Mickey 

Thôn Kon Tu 2, Phường Trường 

Chinh, TP. Kon Tum. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

mamnonmickey@gmi

l.com 
02603838008 

Bùi Thị 

Ngọc Huệ 

V KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ     

154 
Công ty TNHH MTV Lý 

Thành 

Khu Công nghiệp Hòa Bình, 

Phường Lê Lợi, Thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Gia công kết cấu thép 0905178910  

mailto:sonca_ktkontum@moet.edu.vn
mailto:sonca_ktkontum@moet.edu.vn
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155 
Công ty TNHH MTV 

Long Vũ 

Đường N2 Khu làng nghề HNo, 

phường Lê Lợi, Thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Gia công Kết cấu thép 0913419047 

Cơ sở 

chính 

đường Lê 

Hồng 

Phong 

156 
Cơ sở Sản xuất Minh 

Thuận 

Đường N2 Khu làng nghề HNo, 

phường Lê Lợi, Thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Gia công Kết cấu thép   

157 
Cơ sở hàn tiện Bảy 

Dương 

Đường Hai Bà Trung, phường 

Quang Trung TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Gia công chế tạo các 

chi tiết máy 
0985222056  

158 
Công ty TNHH MTV 

Mai Linh 

Số 110 Nguyễn Văn Cừ - P 

hường Quang Trung-TP Kon 

Tum - Tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0977564350  

159 Garage Hữu Tình 
Tổ 2, phường Lê Lợi - TP Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0914147052  

160 Garage Kim 
Số 422, Trần Hưng Đạo - TP. 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0369726762  

161 Garage Phúc Lân 
Số 234, Hùng Vương - TP.  Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0905037029  

162 

Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV Vận Tải 

Phú Hòa 

Số 212 Phan Đình Phùng- TP. 

KonTum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0905386333  

163 Công ty cổ phần XD 79 Số 131 Bà Triệu - TP.Kon Tum 
Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0914044599  

164 
Dịch vụ bảo dưỡng, sửa 

chữa ô tô Hoài Tân 

Số 280 Phạm Văn Đồng - 

TP.KonTum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0905037029  

165 Garage Thiên Phát 
Số 149, Hà Huy Tập - Tp Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0935928181  

166 Garage Chí Hùng Số 135 Hoàng Thị Loan, TP. Cơ sở vừa thực Bảo dưỡng và sửa 0905542603  
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Kon Tum hành vừa thực tập chữa ô tô 

167 Garage Chi 
Số 107 Huỳnh Thúc Kháng - 

TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0905206099  

168 Garage Luyện 
Thôn Phương Quý, xã Vinh 

Quang, TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0376064643  

169 Garage Đức Vọng 
Số 16 - Nguyễn Trãi - TP. Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0903507055  

170 
Công ty TNHH Ngọc 

Thy Auto 

Lô 1A KCN Hòa Bình - Lê Lợi 

- TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0905125313  

171 
Garage Đông Dương 

Auto 

Thôn 5 thị trấn Plei Kần, Ngọc 

Hồi, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 

0963952777 

0935256879 
 

172 Garage Đăng Hoàng Đăkmôn – ĐăkGlei - Kon Tum 
Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0985759498  

173 Garage Toàn Ý 
Đường Hùng Vương - Ngọc Hồi 

- TP KonTum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0935699664  

174 
Công ty Cổ phần 

LiLaMa 69-1 

Số 17, Lý Thái Tổ, P. Suối Hoa, 

TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Lắp máy 02223821212  

175 
Công ty Cổ phần 

LiLaMa 18 

Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Lắp máy 

02833829849

0 
 

176 
Công ty Cổ phần 

LiLaMa 18.1 

Số 204-206 Vũ Tông Phan, 

Phường An phú, TP. Thủ Đức, 

TP HCM 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Điện – Điện tử 

028.6284355

5 

Trần Mạnh 

Hùng 

177 
Công ty CP Thép Hòa 

Phát Dung Quất 

Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình 

Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Cơ khí – Điện 

02553.620.63

0 

 

Đinh Văn 

Chung 

178 
Công ty TNHH Psas Việt 

Nam 
TP Biên hòa, tỉnh Đồng Nai 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Cơ khí – Điện- CN ô 

tô 
0945012789 

Nguyễn 

Thị Trang 
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179 
Chi nhánh Kỹ thuật 

viettel Kon Tum 
TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Cơ khí – Điện  

Nguyễn 

Văn Điểm 

180 Garage An Phú Thị trấn Đăk Hà - KonTum 
Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0913715759  

181 
Công ty cổ phần ô tô 

Kon Tum 

Số 377A Phan Đình Phùng, 

phường Duy Tân, thành phố 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô 
0935215615  

182 
Công ty Cổ phần Âu 

Việt Việt Nam 

Số nhà 10, BT2, khu đô thị X2 

Bắc Linh Đàm, P Hoàng Liệt, Q 

Hoàng Mai, TP Hà Nội 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 035402059 

Nguyễn 

Quang 

Hùng 

183 
Công ty Cổ phần XNK 

Việt Nam 

Toàn nhà Viwaseen, số 48 Tố 

Hữu, P Quang Trung, Q Từ 

Liêm, TP Hà Nội 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
xnkmvn@gmaicom 02438538855 

Lê Anh 

Toàn 

184 
Công ty cổ phần NU 

Service Station 

Lô 7-8-9-10 Lê Văn Hiến, 

phường Khuê Mỹ, quận Ngũ 

Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0901162686 

Lê Hoài 

Nghĩa 

185 Ngọc Thy Auto 

Số 849 Phan Đình Phùng, 

phường Quang Trung, TP Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 02603954777 

Phạm 

Nguyễn 

Minh Thy 

186 
Auto Quang Tú - 

Auto365Vn Kon Tum 

Số 51 Huỳnh Thúc Kháng, xã 

Vinh Quang, TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0961386999  

187 
Garage Ô Tô Hảo Hoàng 

Phát 

Số 235 Trần Văn Hai, xã Đắk 

Blà, TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0984724345  

188 
Garage Ô Tô 

Hợp Nguyên 

Số 18 Phan Bội Châu, P Quyết 

Thắng, TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0978884779  

189 Garage Ô Tô Hậu’s 
Số 53 Phạm Văn Đồng, P Lê 

Lợi, TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0938698781  

190 Garage Ô Tô Hợp Nhất 
Số 71 Thi Sách, P Thắng Lợi, 

TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0935466879  
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191 

Công ty cổ phần ô tô 

Trường Hải (THACO 

AUTO) 

Nhà máy SX Ô tô Trường Hải - 

Tha Co Group - KCN Tam Hiệp 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0938809786 

Trần Bảo 

Sơn 

192 
Công Ty Cổ Phần 

Đường Kon Tum 

Hai Bà Trưng, Vinh Quang, 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
Sản xuất đường ăn 02603864958 

Nguyễn 

Đức Cần 

193 
Công Ty Cổ Phần 

Vingin  

Số 17 Hoàng Diệu, Phường 

Thống Nhất, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

- Sản xuất sữa dê 

- Sản xuất dịch sâm 

Ngọc Linh 

0905078879 

Trần Văn 

Hảo, GĐ 

công ty 

194 
Cơ sở Sửa chữa điện 

Vạn Hùng 

Đường Võ Nguyên Giáp, Thôn 

9, xã Đăk Cấm, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Sửa chữa, mua bán 

điện công nghiệp – 

dân dụng 

0357547647 
Đinh Khắc 

Hùng 

195 
Công ty cổ phần Tấn 

Phát 

Lô T2, Khu công nghiệp Hòa 

Bình, P Lê Lợi, TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

info@tanphat-

groupcomvn 
02606868119 

Nguyễn 

Ngọc 

Tưởng 

196 
Công ty cổ phần Nông 

sản ViNa 

Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 

02606506070 

0968274456 

Nghiêm 

Đức Thuần 

197 
Công ty cổ phần 

FoCoCev Tây Nguyên 

Thôn 11, xã Đắk Ruồng, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0913438388 

Trịnh Văn 

Xuân 

198 
Công ty TNHH Gia 

Nghi 

Số 346 Quang Trung, TP Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập  
02602280234 

0388818118 

Nguyễn 

Thị Huệ 

Lý 

199 

Công ty TNHH Sản xuất 

- Thương mại - Dịch vụ 

An Phú Thịnh 

Thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, 

huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
info@aptrubbercom 

02606502345 

0968274145 

Mai Thảo 

Trâm 

200 
Xí nghiệp dịch vụ điện 

lực Kon Tum 

Số 184B Trần Hưng Đạo, 

phường Quyết Thắng, TP Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0963455999  
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201 
Công ty cổ phần xây lắp 

điện Đức Bảo 

Số nhà 10, đường Trường 

Chinh, phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 

02603590519 

0362599099 

Lê Thị 

Hạnh 

202 
Công ty Cổ phần đầu tư 

thuỷ điện Đức Bảo 

Số nhà 10, đường Trường 

Chinh, phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 

02603590519 

0362599099 

Lê Thị 

Hạnh 

203 
Công ty Cổ phần thuỷ 

điện Nước Long Đức bảo 

Số nhà 10, đường Trường 

Chinh, phường Trường Chinh, 

TP Kon Tum, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 

0973333359 

 

Lê Duy 

Khương 

204 
Công ty TNHH Phúc 

Thịnh Phát Kon Tum 

Cụm Công nghiệp tiểu thủ công 

nghiệp Thanh Trung, Phường 

Ngô Mây, thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0912229849 

Nguyễn 

Thị Kiều 

Hạnh 

205 
Nhà máy thủy điện 

ĐăkPSi 3 

Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0967540707 

Dương 

Đình Biểu 

206 
Công ty cổ phần Phú 

Thịnh 

Thôn ĐăkPTrang, xã Đăk Hà, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0984892828 

Nguyễn Bá 

Linh 

207 
Công ty Cổ phần thủy 

điện ĐăkGlei 

Làng Đăk Nhoong, xã Đăk 

Nhoong, huyện ĐăkGlei, tỉnh 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
  

Nguyễn 

Tuấn Anh 

208 
Công ty Cổ phần thủy 

điện Minh Phát 

Số nhà 11, Đường Lê Hồng 

Phong, Phường Quang Trung, 

TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
  

Trần 

Thanh Huy 

209 
Công ty TNHH Đầu tư 

và Phát triển GT 

Số 346 Hùng Vương, P Quang 

Trung, TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0967104197 

Nguyễn 

Phi Hùng 

210 

Xí nghiệp May Kon 

Tum – Công ty Cổ phần 

May Nhà Bè CTCP 

Công ty CP Xí nghiệp may; 

Km13, Quốc lộ 14, Khu Công 

nghiệp Hòa Bình, Phường Lê 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0983099565 

Huỳnh 

Xuân Lộc 
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Lợi, Kon Tum 

211 
Công ty TNHH ECCO 

(Việt Nam) 

Lô A-13B-CN, KCN Bàu Bàng, 

TT Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình Dương 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
acf@eccocom 02743803111 

Alexander 

Christophe

r Falter 

213 Cơ sở may Thanh Hoa 
Số 951 Phan Đình Phùng, TP 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
 0935795569 

Nguyễn 

Thanh Hòa 

214 

Công ty CP Dệt may - 

Đầu tư - TM Thành 

Công (TCG) 

Số 36 Tây Thạnh, Q Tân Phú, 

TP Hồ Chí Minh 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

tcm@thanhcongcomv

n 
0838153962 

Jung Sung 

Kwan 

215 
Công ty CP May Tam 

Quan 

Phường Tam Quan, Thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
  

Nguyễn 

Thị Tiếp 

VI KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VÀ HỌC LIỆU 

216 
Trung tâm Ngoại ngữ 

Sunshine 

Số 233/4 Thi Sách, TP. Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

sunshinektcenter01@

gmail.com 
0902366062 

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Nhung 

217 
Trung tâmNgoại ngữ 

Smart - Cleverlearn 

Số 528 HùngVương, TP Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Smartcleverlearnktcen

ter@gmail.com 
02606557878 

Nguyễn 

Thị Yến 

Phượng 

218 

Trung tâm Anh ngữ 

Hello English Hello 

World 

Số 199 Trần Phú, TP Kon Tum 
Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Nguyenlieu0812 

@gmailcom 
0935016210 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Liễu 

219 
Công ty TNHH Thương 

mại dịch vụ Hi-Tech 

Số 04 Thi Sách- phường Thắng 

Lợi - TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

hitechkt2017@gmailc

om 
0905824882 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Mai 

220 
Dịch vụ Tin học Phương 

Thịnh 
Số 207 Trần Phú- TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

phuongthinhkontum

@gmail.com 
0908316036 

Phan Văn 

Phương 



21 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ liên hệ Phân loại cơ sở1 Địa chỉ email Số điện thoại 
Người đại 

diện 

221 Công ty Quảng cáo TDH 
số 416 Trần Hưng Đạo, huyện 

Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

tdhsathay@gmail.co

m 
0383644918 

Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

222 

Công ty TNHH In - 

Quảng cáo Ngọc Linh 

Trang 

Số 117 Ngô Quyền - TP Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

linhtrangprint@gmail.

com 
0914326363 

Lê Thị 

Trang 

223 
Công ty TNHH thiết bị 

giáo dục công nghệ số 

Số 94 Nguyễn Huy Lung, 

phường Thắng Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

congnghesokt@gmail

.com 
0981422678 

Nguyễn 

Đăng Thọ 

224 Tin học Văn Tân 
237 Hùng Vương, thị trấn Đăk 

Hà, Kon Tum. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

vantandakha@gmail.c

om 
0979444055 

Nguyễn 

Văn Tân 

225 
Kon Tum Home Sweet 

Homestay 

Thôn Kon Tu I, xã ĐakBla, 

thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

maivanduong256@g

mail.com 
0976578250 

Mai Văn 

Dương 

226 
Sở thông tin truyền thông 

tỉnh Kon Tum 

Số 112E Bà Triệu, TP Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. 
Cơ sở thực tập 

sotttt-

kontum@chinhphu.vn 

0260.391545

7 

TrầnVăn 

Thu 

227 
Cửa hàng điện máy 

Thành Nhân 2 
Số 379 Bà Triệu, TP Kon Tum Cơ sở thực tập 

Thanhnhan2kt@gmail

.com 
0986193737 

Phạm 

ThịThu 

Thủy 

228 
Khách sạn Kơ Nia 

KonKlor 

Số 14A Bắc Cạn, phường Thắng 

Lợi, TP. Kon Tum, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

KoniaKonklor@gmail

.com 

0346813597-

0352868773 

Trần Văn 

Đức 

229 

Công ty TNHH Du lịch 

Quốc tế Hải Vân Kon 

Tum 

Số 337 Bà Triệu, TP. Kon Tum, 

Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

pkd.haivankontum@g

mail.com 
02603919139 

Huỳnh Thị 

Mỹ Thu 

230 

Hoàng Ánh – Kon 

Xomluh, làng du lịch 

sinh thái nghỉ dưỡng 

Homestay 

Km12 - QL24 - Xã Đăk Tờ Re - 

Huyện Kon Rẫy - Tỉnh Kon 

Tum. 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

hoanganhkontum@g

mail.com 
0979 09 5427 

Lương Bá 

Hoàng 
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231 
Khách sạn HNAM 

HANG NGEH 

Số 16A Nguyễn Trãi, Phường 

Thống Nhất, TP. Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 
hnam@gmail.com 

0260.3885.25

9 

Bùi Thị 

Mai Quyên 

232 
Công ty TNHH MTV Du 

lịch Ngọc Linh Kon Tum 

Số nhà 08 Phan Văn Trị, 

Phường Trường Chinh, Thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

ngoclinhtravel168@g

mail.com 
0948157444 

Nguyễn 

Ngọc Long 

233 

Công ty TNHH MTV du 

lịch Thảo Nguyên Việt 

Travel 

Số nhà 60, Đường Lê Lai, 

Phường Trường Chinh, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

dulichthaonguyenviet

@gmail.com 
02603552979 

La Tiến 

Mạnh 

234 Khách sạn Kon Klor 

Số 38 Bắc Kạn, thôn Kon Klor, 

phường Thắng Lợi, Tp. Kon 

Tum, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

Nguyenlieu0812 

@gmailcom 
0260.861555 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Liễu 

235 Khách sạn Mộc Phương 

Số 87 Bắc Kạn, thôn Kon Klor, 

phường Thắng Lợi, Tp. Kon 

Tum, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

mocphuonghotel@gm

ail.com 
0979159777 

Bùi 

Nguyễn 

Cẩm Giang 

236 Khách sạn Bắc Hương 
Số 196 Trần Hưng Đạo, phường 

Thắng Lợi, TP Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

hotelbachuong@yaho

o.com.vn 
0935911889 

Nguyễn 

Thị Hiền 

237 Khách sạn Hồng My 
Số 43 Ngô Quyền, TP Kon 

Tum, Kon Tum 

Cơ sở vừa thực 

hành vừa thực tập 

hongmyhotel@gmail.

com 

02603703456 

– 0984 149 

118 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Liên 

Danh sách này có 237 cơ sở./.  
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